
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0462171001 Nguyễn Tấn An 24/06/99 7 7 9 8,3 8,1 6 7,0

2 0462171002 Huỳnh Bảo Anh 09/09/99 7 8 7 7,3 7,3 6 6,6

3 0462171005 Trần Thái Anh 17/11/99 7 7 7 7,0 7,0 6 6,5

4 0462171006 Nguyễn Võ Hoài Bảo 07/12/98 9 9 4 5,7 6,3 0 3,2

5 0462171007 Phan Quốc Bảo 29/04/98 8 7 0 2,3 3,5 6 4,7

6 0462171008 Trần Hồng Hoài Bảo 14/09/99 7 7 6 6,3 6,5 6 6,2

7 0462171009 Lưu Thanh Bình 12/07/98 9 9 7 7,7 7,9 6 7,0

8 0462171012 Nguyễn Thành Công 14/05/98 9 9 7 7,7 7,9 9 8,5

9 0462171015 Phạm Thái Duy 18/06/99 10 9 4 5,7 6,5 5 5,8

10 0462171016 Trần Phúc Duy 19/09/99 9 9 6 7,0 7,4 4 5,7

11 0462171018 Nguyễn Trí Dũng 01/04/99 10 9 5 6,3 7,1 4 5,5

12 0462171019 Cao Hữu Đang 26/08/99 9 9 8 8,3 8,5 7 7,7

13 0462171021 Nguyễn Thành Đạt 28/07/99 9 9 5 6,3 6,9 4 5,4

14 0462171023 Võ Thành Đoàn 01/05/99 10 9 5 6,3 7,1 5 6,0

15 0462171025 Bùi Trọng Đức 10/05/99 9 9 7 7,7 7,9 5 6,5

16 0462171026 Nguyễn Văn Đức 10/02/98 10 9 9 9,0 9,2 7 8,1

17 0462171027 Huỳnh Hoàng Giang 06/03/99 10 9 8 8,3 8,7 7 7,8

18 0462171028 Đinh Anh Hào 19/11/99 9 9 4 5,7 6,3 1 3,7

19 0462171029 Nguyễn Nhật Hào 10/08/99 9 9 6 7,0 7,4 3 5,2

20 0462171031 Nguyễn Hoàng Hiền 28/01/99 9 9 9 9,0 9,0 5 7,0

21 0462171033 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu 09/10/99 7 7 5 5,7 5,9 3 4,5

22 0462171034 Nguyễn Văn Hiếu 26/10/99 7 7 4 5,0 5,4 4 4,7

23 0462171035 Trần Lê Chí Hiếu 28/08/99 7 7 7 7,0 7,0 7 7,0

24 0462171038 Nguyễn Minh Hùng 28/11/99 10 9 9 9,0 9,2 8 8,6

25 0462171040 Trần Lê Vỹ Khang 20/11/99 7 7 5 5,7 5,9 5 5,5

26 0462171041 Nguyễn Văn Khánh 30/07/99 9 9 5 6,3 6,9 5 5,9

27 0462171042 Trần Quốc Khánh 11/02/99 10 9 5 6,3 7,1 4 5,5

28 0462171043 Đào Trung Kiên 15/04/99 10 9 9 9,0 9,2 7 8,1

29 0462171044 Nguyễn Trung Kiên 27/01/99 5 5 6 5,7 5,5 5 5,3

30 0462171046 Trương Hạ Lâm 04/02/99 9 9 7 7,7 7,9 5 6,5

31 0462171047 Huỳnh Công Lập 13/08/99 10 9 8 8,3 8,7 7 7,8

32 0462171049 Nguyễn Minh Linh 17/06/99 10 9 8 8,3 8,7 7 7,8

33 0462171051 Nguyễn Tấn Lợi 27/06/99 7 7 4 5,0 5,4 4 4,7

34 0462171052 Phan Văn Lợi 04/10/98 9 9 7 7,7 7,9 6 7,0

35 0462171053 Nguyễn Minh Luân 15/11/99 10 9 5 6,3 7,1 6 6,5

36 0462171058 Huỳnh Tấn Phát 29/05/99 10 9 4 5,7 6,5 4 5,3

37 0462171059 Nguyễn Trường Phong 02/11/99 9 9 6 7,0 7,4 7 7,2

38 0462171061 Phùng Nhật Phúc 29/04/99 9 9 6 7,0 7,4 6 6,7

ĐIỂM THI LẦN 1 MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP)  LỚP 

CĐN SCCK 17A. Sinh viên khiếu nại điểm liên hệ giáo viên bộ môn theo số 0979 076 267. Thời 

gian khiếu nại điểm đến hết sáng thứ 6 ngày 28/06/2019 tại F5.5 . Lịch thi lại theo phòng đào tạo 

( 9h00 thứ 7 ngày 06/07/2019). SINH VIÊN TẬP TRUNG TRƯỚC F5.5 CHỜ HƯỚNG 

DẪN CỦA GIÁM THỊ. Lưu ý: Sinh viên chủ động đóng tiền thi lại tại phòng tài chính kế toán 

trước thứ 5 ngày 04/07/2019.



STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

39 0462171062 Nguyễn Huỳnh Anh Quân 13/10/98 7 7 4 5,0 5,4 4 4,7

40 0462171063 Nguyễn Phú Quý 16/11/99 9 9 6 7,0 7,4 5 6,2

41 0462171064 Phan Thanh Sang 30/05/99 7 7 9 8,3 8,1 7 7,5

42 0462171065 Trần Thanh Sang 18/11/96 7 8 8 8,0 7,8 7 7,4

43 0462171066 Nguyễn Duy Sơn 31/08/99 7 7 6 6,3 6,5 3 4,7

44 0462171067 Đỗ Dương Tài 10/02/99 10 9 8 8,3 8,7 9 8,8

45 0462171070 Nguyễn Tiến Tài 11/01/99 9 9 5 6,3 6,9 6 6,4

46 0462171075 Phan Thành Thái 01/09/99 7 7 6 6,3 6,5 2 4,2

47 0462171079 Nguyễn Tấn Thông 20/09/99 7 7 4 5,0 5,4 5 5,2

48 0462171080 Vũ Minh Thông 16/10/98 9 9 7 7,7 7,9 6 7,0

49 0462171081 Nguyễn Minh Tiến 22/11/99 9 9 5 6,3 6,9 4 5,4

50 0462171083 Trương Quốc Toàn 21/02/99 10 9 9 9,0 9,2 7 8,1

51 0462171085 Trần Minh Trí 08/08/99 10 9 7 7,7 8,1 5 6,6

52 0462171086 Bùi Phi Trọng 30/09/98 5 5 5 5,0 5,0 4 4,5

53 0462171090 Lưu Vĩnh Tuyến 03/02/97 9 9 6 7,0 7,4 6 6,7


